
T.T Mã số sv Họ và tên Lớp
1 2352220171 Vũ Văn Tiến K18D_SPMT
2 2352220114 Nguyễn Thị Vân Ly K18C_SPMT
3 2352210264 Vũ Ngọc ánh Dương K18G_SPAN
4 2352210268 Đỗ Phùng Hương Giang K18G_SPAN
5 2357810053 Trịnh Thị Hà Phương K4_DL
6 2352210230 Vương Anh Mạnh K18F_SPAN
7 2352210005 Phan Tùng Bách K18A_SPAN
8 2357760010 Trần Kim Ngân K4_CTXH
9 2352210311 Nguyễn Thị Thùy Linh K18H_SPAN
10 2352220081 Trần Thanh Thảo K18B_SPMT
11 2352220155 Nguyễn Xuân Lâm K18D_SPMT
12 2352210285 Trần Việt Quang K18G_SPAN
13 2352210166 Nguyễn Quang Tuệ K18D_SPAN
14 2352210301 Lại Thúy Hiền K18H_SPAN
15 2352050004 Nguyễn Đức Anh K11_TN
16 2352050002 Vương Thị Minh Anh K11_TN
17 2352220069 Lê Hoàng Khánh Ly K18B_SPMT
18 2352050020 Nguyễn Đinh Lê K11_TN
19 2352210144 Bùi Trung Kiên K18D_SPAN
20 2352220161 Trần Tuấn Minh K18D_SPMT
21 2352210289 Phạm Thị Thiên K18G_SPAN
22 2354030156 Nguyễn Thị Ánh K15D
23 2354030022 Nguyễn Bảo Lan K15A
24 2357810054 Nguyễn Chí Quang K4_DL
25 2352210151 Phạm Thị Ngọc Minh K18D_SPAN
26 2354030161 Trần Trung Đức K15D
27 2354030165 Vũ Tùng Lâm K15D
28 2354040062 Trần Quỳnh Chi K17B
29 2354040020 Hoàng Kim Huệ K17A
30 2354030131 Phạm Thị Thanh Nhã K15C
31 2354040107 Nguyễn Hà Vy K17B
32 2357810044 Nguyễn Thị Ngân K4_DL
33 2354030051 Phạm Nguyễn Phương Anh K15B
34 2352210021 Hoàng Thị Diệu Linh K18A_SPAN
35 2352220113 Nguyễn Quỳnh Ly K18C_SPMT
36 2354040013 Phan Thành Đạt K17A
37 2354040046 Nguyễn Quốc Thiên K17A
38 2354040008 Nguyễn Lan Chi K17A
39 2354030047 Đỗ Văn Trọng K15A
40 2352210232 Trịnh Giáng My K18F_SPAN
41 2354030173 Đào Thị Yến Nhi K15D
42 2352220200 Nguyễn Thùy Linh K18E_SPMT



43 2354040004 Mai Bảo Anh K17A
44 2354040095 Trần Thị Tú Quỳnh K17B
45 2354030083 Trần Hương Thanh K15B
46 2354030078 Nguyễn Yến Nhi K15B
47 2354030148 Trần Thảo Vy K15C
48 2357810072 Nguyễn Hoàng Việt K4_DL
49 2352210148 Lê Khánh Linh K18D_SPAN
50 2354030045 Vũ Huyền Trang K15A
51 2357810046 Dương Hồng Ngọc K4_DL
52 2352340035 Trần Văn Quyến K9_DVKĐA
53 2353420076 Nguyễn Thị Lan Uyên K17_QLVH
54 2352210246 Ngô Quang Trường K18F_SPAN
55 2354030062 Lê Nguyệt Hà K15B
56 2354030171 Trần Thùy An Na K15D
57 2352210074 Đào Hà Phương K18B_SPAN
58 2352050026 Trần Nguyễn Xuân Mai K11_TN
59 2352210260 Nguyễn Minh Diệp K18G_SPAN
60 2352210116 Vũ Thị Nguyệt K18C_SPAN
61 2354040061 Lê Thị Ngọc Châu K17B
62 2352210292 Quách Thị Thủy K18G_SPAN
63 2357810017 Trần Anh Dũng K4_DL
64 2352210257 Trần Thị Mỹ Anh K18G_SPAN
65 2352050033 Đặng Đức Thuận K11_TN
66 2352210265 Nguyễn Thị Thùy Dương K18G_SPAN
67 2354030055 Nguyễn Thị Ánh K15B
68 2353420045 Nguyễn Hữu Mạnh K17_QLVH
69 2352220020 Nguyễn Khánh Hiệp K18A_SPMT
70 2354030179 Nguyễn Thị Trang K15D
71 2352220066 Ngô Hoàng Khánh Linh K18B_SPMT
72 2352210182 Nguyễn Xuân Hưng K18E_SPAN
73 2352210312 Bùi Thị Hương Ly K18H_SPAN
74 2357810009 Bùi Văn Chiến K4_DL
75 2352220194 Trần Xuân Huy K18E_SPMT
76 2352220058 Nguyễn Thị Hồng Hà K18B_SPMT
77 2353420021 Nguyễn Thị Huệ K17_QLVH
78 2357810021 Triệu Thị Thu Hà K4_DL
79 2352220182 Nguyễn Đỗ Hồng Anh K18E_SPMT
80 2354040078 Nguyễn Thị Mai Linh K17B
81 2354040094 Phạm Thúy Quỳnh K17B
82 2352210189 Khổng Thùy Linh K18E_SPAN
83 2352210140 Nguyễn Văn Hòa K18D_SPAN
84 2352220152 Nguyễn Khánh Huyền K18D_SPMT
85 2354030145 Nguyễn Thị Trang K15C
86 2352220151 Nguyễn Thị Hương K18D_SPMT
87 2352220083 Nguyễn Thị Thảo K18B_SPMT



88 2357760014 Phùng Thị Như Quỳnh K4_CTXH
89 2352220055 Lê Thị Xuân Mai K18B_SPMT
90 2257810010 Tạ Châu Giang K3 DL
91 2352220007 Nguyễn Thị Minh Anh K18A_SPMT
92 2352220186 Tống Thị Đông K18E_SPMT
93 2351030012 Nguyễn Thị Thanh Hương K10_HH
94 2352210208 Nguyễn Thị Tươi K18E_SPAN
95 2352220092 Bùi Phương Anh K18C_SPMT
96 2354040096 Đinh Thị Thanh Thanh K17B
97 2354040085 Đoàn Thị Kim Ngân K17B
98 2352220078 Nguyễn Thị Yến Nhi K18B_SPMT
99 2352220157 Nguyễn Thị Mai Linh K18D_SPMT
100 2352220217 Phạm Thị Hải Yến K18E_SPMT
101 2352220099 Nguyễn Quang Đạt K18C_SPMT
102 2354030154 Đỗ Lan Anh K15D
103 2353420058 Hoàng Đình Quang K17_QLVH
104 2352210245 Nguyễn Thị Thủy Trúc K18F_SPAN
105 2352220090 Trần Hải Yến K18B_SPMT


